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Dự thảo
THÔNG TƯ 

Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến nhà máy điện hạt nhân 
BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định danh mục tài liệu, thời hạn bảo quản tài liệu, công tác quản lý và hoạt động lưu trữ, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân. 
2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Điều 2. Giải thích một số từ ngữ, thuật ngữ

Trong thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (sau đây gọi tắt là hồ sơ, tài liệu) là vật mang tin được hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân là khoảng thời gian để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.
3. Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (sau đây gọi tắt là Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu) là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản.
Điều 3. Kinh phí cho công tác lưu trữ

1. Kinh phí cho công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và được sử dụng vào các công việc liên quan theo quy định hiện hành.

2. Kinh phí cho công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu của tổ chức quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức nghề nghiêp liên quan do các đơn vị tự thu xếp và được hạch toán vào chi phí hoạt động của đơn vị, tổ chức. 
Chương II
QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ
Điều 4. Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 
1. Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được quy định tại Phụ lục bao gồm các nhóm hồ sơ, tài liệu như sau:
Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.
Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
2. Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành thì cơ quan, tổ chức có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu để xác định.
Điều 5. Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ
1. Tổ chức quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân phải có bộ phận chuyên trách về quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
2. Tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân như trong bảng Phụ lục phải được lập hồ sơ, quản lý, lưu giữ và bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ. 
3. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được quản lý, khai thác, sử dụng như các hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử thông thường theo quy định hiện hành.
4.  Mỗi cá nhân trực tiếp theo dõi, giải quyết công việc có trách nhiệm thực hiện các quy định về thu thập, lập hồ sơ các công việc liên quan và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan như các vật mang tin khác, cập nhật tất cả các văn bản tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ tương ứng
5. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, thành phần hồ sơ, tài liệu và thủ tục nộp lưu được thực hiện theo các quy định hiện hành.

6.  Hồ sơ, tài liệu chưa đến hạn nộp lưu do các cán bộ, nhân viên các đơn vị tự bảo quản và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hồ sơ, tài liệu đó.

7. Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác khác thì phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho đơn vị hay người kế nhiệm. Hồ sơ, tài liệu bàn giao phải được thống kê và lập biên bản giao nhận.

8. Trường hợp đơn vị, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu để phục vụ công việc thì phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức đồng ý và phải lập Danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho lưu trữ cơ quan. Thời hạn giữ lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị, cá nhân không quá ba năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu. 

9. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được xác định giá trị theo nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị như tài liệu trên các vật mang tin khác. 

10. Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức xem xét, đánh giá lại, nếu cần thiết có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ hết giá trị được hủy theo quy định, thủ tục như hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác hết giá trị. 
Chương III

BẢO QUẢN VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
Điều 8. Bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ 
1. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ tập trung bảo quản trong kho lưu trữ của cơ quan, tổ chức. Kho lưu trữ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho hồ sơ, tài liệu.
2. Tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được lưu giữ và bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ. 

3. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được bảo quản trên hai thiết bị lưu trữ dữ liệu độc lập.
4. Hồ sơ, tài liệu phải được lưu giữ, bảo quản an toàn, nguyên vẹn và sử dụng đúng mục đích trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao, khai thác, sử dụng.

5. Tổ chức quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân phải xây dựng hoặc bố trí kho lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn các loại kho lưu trữ do Bộ Nội vụ quy định. 

6. Kỹ thuật bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
7. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn cho hệ thống quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Điều 9. Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ  

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cho phép khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu bảo quản tại kho lưu trữ cơ quan, tổ chức. 

2. Người làm lưu trữ chỉ cho phép sử dụng hồ sơ, tài liệu khi được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

Điều 10. Thủ tục khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ  

1) Người khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích của cơ quan, đơn vị phải có giấy giới thiệu (hoặc công văn) của tổ chức ghi rõ mục đích khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2) Người khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ để phục vụ mục đích cá nhân phải có đơn đề nghị, trong đơn ghi rõ hồ sơ, tài liệu cần khai thác, sử dụng, mục đích khai thác sử dụng kèm theo chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là người nước ngoài) và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ, 

TỔ CHỨC SỬ DỤNG, KHAI THÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU 
Điều 11. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo việc lập kế hoạch hàng năm để bảo đảm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức và lập dự trù kinh phí trang bị các thiết bị chuyên dùng, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ theo yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư này.
Điều 12. Trách nhiệm của bộ phận lưu trữ 

1. Trách nhiệm của bộ phận lưu trữ trong việc quản lý hồ sơ, tài liệu
a) Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức về bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu và kho lưu trữ.

b) Bố trí, sắp xếp khoa học tài liệu lưu trữ; hồ sơ, tài liệu trong kho để trong hộp (cặp), dán nhãn ghi đầy đủ thông tin theo quy định để tiện thống kê, kiểm tra và tra cứu.

c) Thường xuyên kiểm tra tình hình hồ sơ, tài liệu có trong kho để nắm được số lượng, chất lượng hồ sơ, tài liệu, trên cơ sở đó có kế hoạch bảo quản và tu bổ phục chế.

2. Trách nhiệm của bộ phận lưu trữ trong việc tổ chức khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu.

a) Cán bộ phụ trách công tác lưu trữ phải lập các sổ nhập, xuất hồ sơ, tài liệu, sổ đăng ký mục lục hồ sơ và sổ đăng ký độc giả theo đúng quy định của cơ quan để quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ và phục vụ khai thác hồ sơ, tài liệu.

b) Thực hiện đầy đủ thủ tục quy định của tại Thông tư này, nội quy làm việc của Lưu trữ cơ quan, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại đơn vị mình phụ trách. 

c) Kiểm tra số lượng và tình trạng hồ sơ, tài liệu khi giao cho người khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu cũng như khi nhận lại hồ sơ, tài liệu. 

d) Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý với thủ trưởng đơn vị về các hành vi vi phạm trong khi khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu. 

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ  

1. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng tài liệu lưu trữ phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về bảo mật thông tin và phải giữ gìn bảo đảm an toàn tài liệu.
2. Phải chịu trách nhiệm về các thông tin nội dung mà mình sử dụng sau này. 

3. Khi làm hư hỏng, thất lạc hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của Pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2013
Điều  15. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân  tỉnh có nhà máy điện hạt nhân, các cơ quan, tổ chức liên quan đến quá trình chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này./.
	 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tòa án nhân dân TC; Kiểm toán Nhà nước;

- Văn phòng BCĐ Nhà nước về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu VT, TCNL, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2013/TT-BCT ngày    tháng    năm 2013 của Bộ Công Thương)

	STT
	TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU
	THBQ (năm)

	(1)
	(2)
	(3)

	
	Nhóm 1: Tài liệu hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	

	
	a) Tài liệu hình thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ báo cáo tổng quan về địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư) dự án nhà máy điện hạt nhân (bao gồm hợp đồng hợp đồng tư vấn, báo cáo đầu tư…)
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Quốc Hội, các văn bản pháp lý của các cấp có thẩm quyền đối với việc đầu tư Dự án
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ về lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư) dự án nhà máy điện hạt nhân và hồ sơ phê duyệt địa điểm, các văn bản pháp lý liên quan
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ về báo cáo lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ về báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ phê duyệt địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân và các văn bản pháp lý của các Bộ, ngành có liên quan
	Vĩnh viễn

	9
	Hồ sơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	
	b)Tài liệu hình thành trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ pháp lý về lựa chọn tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán, hợp đồng lập Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ về Thiết kế kỹ thuật –Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân, các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan.
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ phê duyệt Thiết kế kỹ thuật –Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân và các văn bản pháp lý của các Bộ, ngành liên quan.
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân và các văn bản pháp lý liên quan
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ liên quan đến mua sắm các thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ bản vẽ thi công xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân (bao gồm các báo cáo đánh giá thẩm tra, thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước)
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ bản vẽ hoàn công công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ liên quan đến quá trình cấp phép nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ, thiết bị hạt nhân
	

	9
	Hồ sơ liên quan đến quá trình nạp nhiên liệu, thí nghiệm, cấp phép vận hành thử.
	Vĩnh viễn

	10
	Hồ sơ liên quan đến quá trình nghiệm thu, cấp phép vận hành thương mại
	Vĩnh viễn

	
	c) các hồ sơ tài liệu liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng
	

	1
	Hồ sơ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ kiểm tra, giám sát của cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt bao gồm cả việc tuân thủ các quy định về kiểm soát vật liệu hạt nhân, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân của nhà thầu.
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ về việc tổ chức, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thông tin, tuyên truyền về dự án điện hạt nhân, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ liên quan kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên công trường thi công nhà máy điện hạt nhân và khu vực liên quan ngoài công trường.
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ về việc tổ chức giám sát thi xây dựng công trình, quá trình lắp đặt nhà máy điện hạt nhân của chủ đầu tư hoặc của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng do chủ đầu tư thuê.
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ báo cáo phân tích an toàn nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn xây dựng nhà máy điện hạt nhân, kết quả thẩm định Báo cáo phân tích an toàn
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ kỹ thuật về các thiết bị chính (đảo hạt nhân), hệ thống làm mát và các hệ thống, thiết bị liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	
	Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá hoạt động của nhà máy điện hạt nhân 
	

	1
	Hồ sơ báo cáo kết quả vận hành thử 
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ về việc quản lý nhiên liệu hạt nhân
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ về thông số kỹ thuật, giới hạn vận hành, nhật ký hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ về chương trình đảm bảo chất lượng trong vận hành, bảo dưỡng, thay đảo nhiên liệu.
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ về báo cáo thực trạng an toàn nhà máy điện hạt nhân,   báo cáo phân tích an toàn hạt nhân định kỳ của nhà máy điện hạt nhân 
· Báo cáo định kỳ hàng năm

· Báo cáo tổng thể định kỳ 10 năm
	Vĩnh viễn


	6
	Hồ sơ kiểm xạ, đo đạc

- Tài liệu về suất liều bức xạ trong môi trường làm việc của nhà máy điện hạt nhân
- Dữ liệu suất liều môi trường xung quanh nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; các thay đổi, sửa chữa, nâng cấp thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, báo cáo định kỳ kế hoạch tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	9
	Hồ sơ về việc quản lý, lưu giữ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	10
	Hồ sơ bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn nhà máy điện hạt nhân trong quá trình hoạt động
	Vĩnh viễn

	11
	Nhật ký và hồ sơ về sự cố xẩy ra trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	12
	Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều chiếu xạ của nhân viên làm việc trong nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	13
	Hồ sơ kết luận thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. (Bao gồm các hồ sơ liên quan đến  thanh tra, kiểm tra của Cơ quan năng lương nguyên tử quốc tế)
	Vĩnh viễn

	14
	Hồ sơ về quá trính  quản lý, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phóng xạ hình thành trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	15
	Hồ sơ về kiểm toán nhiên liệu hạt nhân, định kỳ báo cáo kết quả kế toán hạt nhân đối với nhiên liệu hạt nhân,vật liệu và thiết bị hạt nhân, nơi lưu giữ và xử lý vật liệu hạt nhân
	Vĩnh viễn

	16
	Hồ sơ liên quan đến tài chính cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	17
	Hồ sơ xin gia hạn hoạt động nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	
	Nhóm 3: Tài liệu liên quan đến quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	

	1
	Hồ sơ chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	2
	Hồ sơ lựa chọn đơn vị thực hiện việc tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	3
	Hồ sơ liên quan đến quá trình thanh tra, kiểm tra trong quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân (bao gồm các kết luận thanh tra, kiểm tra và việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền )
	Vĩnh viễn

	4
	Hồ sơ thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân 
	Vĩnh viễn

	5
	Hồ sơ về tư vấn, giám sát quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
	Vĩnh viễn

	6
	Hồ sơ về quá trình quản lý, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phóng xạ hình thành trong quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
	Vĩnh viễn

	7
	Hồ sơ, tài liệu liên quan đến Nguồn tài chính đảm bảo cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	8
	Hồ sơ báo cáo hoàn thành quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân
	Vĩnh viễn

	9
	Hồ sơ công nhận nhà máy điện hạt nhân chấm dứt hoạt động và hết trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ.
	Vĩnh viễn
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